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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm Perstima Việt Nam 

Laboratory:  Laboratory of Perstima Vietnam 

Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH Perstima Viet Nam 

Organization: Perstima (Vietnam) Co., Ltd 

Số hiệu/ Code: VILAS 1613 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa, Cơ 

Field: Chemical, Mechanical 

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 
Nguyễn Thị Kim Phượng 

Hiệu lực công nhận/  

Period of Validation: 
Kể từ ngày      /12/2025 đến ngày       /12/2030 

Địa chỉ/  

Address:  

Số 15 đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, 

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

No. 15, Street No. 6, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward,             

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm/  

Location: 

Số 15 đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa,                             

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

No. 15, Street No. 6, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward,                

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel:  +84 274 3784090 / 91 

E-mail:  sales@perstima.com.vn 

Website:  https://www.perstima.com.my/perstima-vietnam-co-ltd 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 
Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,        
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1 

Thép mạ thiếc 
bằng điện phân 

Electrolytic 
Tinplate 

Xác định khối lượng lớp thiếc mạ. 
Phương pháp điện hóa. 
Determination of tin coating mass 
of tinplate 
Electrolytic tripping method 

(0,5 ~ 50) g/m2 

TCVN 8991:2021 
(F.2) 

JIS 3303:2022  

(Phụ lục/ Annex A) 

Xác định khối lượng Crom. 
Phương pháp quang phổ. 
Determination of Chromium weight 
Spectrophotometer method 

0,5 mg/m2  ~ 9 g/m2 ASTM A623:22 (A8) 

2 

Thép lá mạ Crom/ 
Crom oxit bằng 

điện phân 
Electrolytic 
Chromium/ 

Chromium oxide-
coated steel 

Xác định khối lượng Crom kim loại 
và Crom dạng oxit. 
Phương pháp đo phổ huỳnh quang 
tia X. 
Determination of metallic 
Chromium and Chromium in oxide 
mass. Fluorescent X-ray 
spectrometric method 

(5 ~ 170) mg/m2 

PVCL-WI-QC-PI-
TFS-001:2025 

(Tham khảo/ Ref. 

JIS G 3315:2022 

Phụ lục/ Annex B, C) 

Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ  

Field of testing: Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm,        
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  

Thép mạ thiếc 
bằng điện phân và 

thép mạ Crom/ 
Crom oxit bằng 

điện phân 

Electrolytic tinplate 
and electrolytic 

Chromium/ 
Chromium oxide-

coated steel 

Thử độ cứng Rockwell: 

- HR30Tm; 

- HR15Tm. 

 Rockwell hardness test: 

- HR30Tm; 

- HR15Tm 

HR30Tm: 29 ~ 82 

TCVN 257-1:2007 

 

HR15Tm: 67 ~ 93 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1613 

AFL 01.12          Lần ban hành/Issued No: 5.25              Soát xét/ngày/ Revised/dated:       Trang/Page: 3/3 

Ghi chú/ Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standards; 

- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials; 

- JIS: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản/ Japanese Industrial Standards; 

- PVCL-WI-QC-PI-TFS-001:2025: Quy trình thử nghiệm do PTN xây dựng, ban hành năm 2025 / 
Laboratory developed testing procedure, issued in 2025; 

Trường hợp Công ty TNHH Perstima Viet Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,       

hàng hoá thì Công ty TNHH Perstima Viet Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for 
Perstima (Vietnam) Co., Ltd that provides product quality testing services must register their activities 
and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service./.  
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